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GIÁO TRÌNH
BỒI DƯỠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC TẬP PHÁP LUẬT
Năm 2015
LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Để từng bước hoàn thiện giáo trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới. Cục Đường thủy  nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn “Giáo trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật” với các nội dung:
Phần 1. Pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa.  

Phần 2. Vận tải hàng hóa và hành khách.
Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để hoàn thiện nội dung giáo trình đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đối với công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

                                  CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
Phần 1: PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Bài 1
QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1. Phương tiện tránh nhau khi đi đối hướng nhau:

1. Khi hai phương tiện đi đối hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh nhau và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:

a- Phương tiện đi ngược nước phải tránh và nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước. Trưởng hợp nước đứng, phương tiện nào phát tín hiệu xin đường trước thì phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

b- Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ, phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn hơn, phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

c- Mọi phương tiện phải tránh vè và tránh phương tiện có tín hiệu mất chủ động, phương tiện bị nạn, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

2. Khi tránh nhau, phương  tiện được nhường đường phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định tại Điều 46 của Luật này và đi về phía luồng đã báo, phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

2.  Phương tiện tránh nhau khi đi cắt hướng nhau:

Khi hai phương tiện đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện  phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:

1. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ.

2. Mọi phương tiện phải tránh bè.

3. Phương tiện có động cơ nào nhìn thấy phương tiện có độngcơ khác bên mạn phải của mình thì phải tránh và nhường đường cho phương tiện đó.

3.  Phương tiện vượt nhau:

1. Phương tiện vượt nhau thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a- Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu một tiếng dài, lặp lại nhiều lần

b- Phương tiện bị vựợt, khi nghe thấy âm hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn phải giảm tốc độ và phát âm hiệu điều độngtheo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này và đi về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện xin vượt đã và vượt qua; nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu 5 tiếng ngắn nhanh, liên tiếp.
c- Phương tiện xin vượt, khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới được vượt. Khi vượt phải phát âm hiệu báo phía vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt.

2. Phương tiện xin vượt không được vượt trong các trường hợp sau đây:

a- Nơi có báo hiệu cấm vượt

b- Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có vật chướng ngại 

c- Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp hoặc có báo hiệu chiều rộng luồng hạn chế;

d- Khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, âu tàu, khu vực điều tiết giao thông

đ- Trường hợp khác không bảo đảm an toàn.

Bài 2
CÁC LOẠI  BÁO HIỆU

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
1. Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa việt nam.

1.1. Quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải, phía trái của luồng tàu chạy:

Chiều dòng chảy để làm cơ sở quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải phía trái của luồng tàu chạy trong quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam được xét theo chiều của dòng chảy lũ.

1. Đối với sông kênh trong nội địa: Theo hướng dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu, từ phía trong nội địa ra phía cửa biển bên tay phảilà bờ phải, bên tay trái là bờ trái.

2. Đối với vùng duyên hải, ven vịnh: quy ước theo chiều từ phía Bắc xuống phía Nam bên tay phải (phía đất liền) là phía phải, bên tay trái(phía ngoài biển) là phía trái. Từ bờ ra ngoài biển bên tay phaỉ là phía phải, bên tay trái là phía trái.

3. Trên hồ tự nhiên hay hồ nhân tạo; trường hợp hồ có dòng chảy thì theo trục luồng chính từ thượng lưu nhìn về hạ lưu và đối với những đoạn luồng chính thì theo hướng nhìn ra trục luồng chính bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái. Trường hợp hồ không có dòng chảy thì theo quy định tại khoản 4.

4. Các trường hợp đặc thù khác thì do cơ quan quản lý nhà nước về đường thuỷ nội địa có thẩm quyền là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi Cục đường thủy nội địa phía Nam xem xét quyết định.

1.2. Phân loại báo hiệu:

Báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam phân thành 3 loại:

1. Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy(gọi chung là báo hiệu dẫn luồng) là những báo hiệu giới hạn phạm vi chiều rộng, chỉ vị trí hay chỉ hướng của luồng tàu chạy nhằm hướng dẫn phương tiện đi đúng theo luồng tàu.

2. Báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm hay vật chứơng ngại trên luồng. Là những báo hiệu chỉ cho phương tiện thuỷ biết vị trí các vật chướng ngại, các vị trí hay khu vực nguy hiểm trên luồng để phòng tránh, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện  và công trình trên tuyến.

3. Báo hiệu thông báo, chỉ dẫn là những báo hiệu thông báo các tình huống có liên quan đến luồng tàu chạy hay điều kiện chạy tàu để các phương tiện kịp thời có các biện pháp phòng ngừa và xử lý, bao gồm các báo hiệu thông báo cấm, báo hiệu thông báo sự hạn chế, báo hiệu chỉ dẫn và báo hiệu thông báo.

2. Các báo hiệu đường thủy nội địa việt nam.
A. Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy:

A1. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu chạy.

A1.1. Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

Phao, biển, tiêu thị và cờ đều sơn màu đỏ.

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

Báo rằng: Giới hạn phía phải của luồng tàu chạy.
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     Chớp một ngắn (FI-5s)

A1.2. Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

Phao, biển, tiêu thị và cờ đều sơn màu xanh lục

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

Báo rằng:  Giới hạn phía trái của luồng tàu chạy
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Chớp một ngắn (FI-5s)

A2. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển.

A2.1. Đặt phía bên phải của luồng tàu sông.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

Phao, biển sơn khoang đỏ- trắng-  đỏ, tiêu thị, cờ sơn màu đỏ.

Ban đêm, một đèn chớp đều, ánh sáng màu đỏ.

Báo rằng: Giới hạn phía phải của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển.
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                                           Chớp đều (ISO-4s)

A2.2. Đặt phía bên trái của luồng tàu sông.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

Phao, biển sơn khoang xanh lục- trắng- xanh lục,  tiêu thị, cờ sơn màu xanh lục.

Ban đêm, một đèn chớp đều, ánh sáng màu xanh lục.

Báo rằng: Giới hạn phía trái của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển.

Khi luồng lạch ổn định hoặc trong một số trường hợp đặc biệt thì các  báo hiệu từ A1,A2 vật mang là phao có thể được thay bằng trụ.
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                                                        Chớp đều (ISO-4s)

A3. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ

A3.1. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên phải.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông đặt trên cột mặt biển vuông góc với hướng luồng.

Biển sơn hai mặt, sơn khoang ngang trắng - đỏ - trắng.

Ban đêm, một đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu đỏ.

Báo rằng: “Luồng tàu đi gần bờ phải và dọc theo bờ phải.
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	   Chớp 1 dài (OC-3s)


A3.2. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên trái.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình thoi đặt trên cột mặt biển vuông góc với hướng luồng.

Biển sơn hai mặt, nửa trên xanh lục, nửa dưới trắng.

Ban đêm, một đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu xanh lục.

Báo rằng: “Luồng tàu đi gần bờ trái và dọc theo bờ trái”
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	Chớp 1 dài (OC-3s)


A4. Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến

A4.1. Đặt ở bên phải.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình trụ đặt trên cột

Thân cột sơn khoang màu đỏ- trắng- đỏ, viền biển sơn màu đỏ.

Ban đêm, một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu đỏ.

Báo rằng: Giới hạn phía bên phải của cửa luồng ra vào cảng, bến.
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	Chớp đều (ISO-1s)


A4.2. Đặt ở bên trái

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình nón đặt trên cột

Thân cột sơn khoang màu xanh lục- trắng- xanh lục, biển sơn màu xanh lục.

Ban đêm, một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu xanh lục.

Báo rằng: Giới hạn phía bên trái của cửa luồng ra vào cảng, bến.

Báo hiệu này cũng được sử dụng để báo lối ra vào các nhánh phụ, các luồng sử dụng báo hiệu A2.1, A2.2 để giới hạn luồng chạy tàu, nhằm phân biệt với luồng chính.
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	Chớp đều (ISO-1s)


A.5. Phao tim luồng

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Phao hình cầu hoặc phao ống biển hình cầu

Phao cầu sơn xen kẽ dải dọc đỏ - trắng, phao ống sơn thành hai nửa đỏ - trắng, biển sơn theo dải dọc đỏ - trắng.

Ban đêm, một đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu trắng.

Chỉ vị trí tim luồng, xung quanh là vùng nước an toàn. Dùng hướng dẫn tàu thuyền đi lại theo tim luồng trên đường thuỷ rộng.
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	Chớp 1 dài (OC-5s)


A6. Báo hiệu chuyển hướng luồng.

A6.1. Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ phải.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông đặt trên cột, mặt biển vuông góc với trục luồng tàu chạy

Biển sơn màu vàng, giữa biển có vạch dọc sơn màu đen

Ban đêm, một đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng.

Báo rằng: “Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng chạy tàu chuyển hướng từ bờ phải sang bờ trái”
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	Chớp đều (ISO-4s)


A6.2. Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ trái .

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình thoi đặt trên cột, mặt biển vuông góc với trục luồng tàu chạy

Biển sơn màu vàng, giữa biển có vạch dọc sơn màu đen

Ban đêm, một đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng.
Báo rằng: “Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng chạy tàu chuyển hướng từ bờ trái sang bờ phải”
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	Chớp đều (ISO-4s)


A7. Chập tiêu tim luồng.

 A7.1. Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Gồm hai biển, biển trên cột sau đặt cao hơn biển trên cột trước. Mặt biển đặt vuông góc với tim luồng và trùng với hướng luồng tàu chạy.

Màu sơn cách thức sơn như biển chuyển luồng bờ phải.

Ban đêm, có hai đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu vàng, đèn trên cột sau đặt cao hơn đèn trên cột trước.

Báo rằng: “Luồng hẹp nguy hiểm phương tiện phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo hiệu”
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	Chớp 1 dài (OC-4s)


A7.2. Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Gồm hai biển, biển trên cột sau đặt cao hơn biển trên cột trước. Mặt biển đặt vuông góc với tim luồng và trùng với hướng luồng tàu chạy.

Màu sơn cách thức sơn như biển chuyển luồng bờ trái.

Ban đêm, có hai đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu vàng, đèn trên cột sau đặt cao hơn đèn trên cột trước.

Báo rằng: “Luồng hẹp nguy hiểm phương tiện phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo hiệu”
	[image: image14.png]




	
	
	Chớp 1 dài (OC-3s)


A8. Báo hiệu định hướng luồng.
A8.1. Đặt bên phải luồng.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình trụ ghép kiểu múi khế  đặt trên cột.

Nền giữa biển sơn màu vàng, viền biển sơn màu đen.

Ban đêm, 1 đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng.

Định hướng luồng cho tàu thuyền đi lại trên đường thuỷ rộng như ven vịnh, trên hồ, vào cửa sông phía bên phải của luồng.
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	Chớp đều (ISO-6s)


A8.2. Đặt bên trái luồng.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình thoi ghép vuông góc với nhau kiểu múi khế  đặt trên cột.

Nền giữa biển sơn màu vàng, viền biển sơn màu đen.

Ban đêm, 1 đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng.

Định hướng luồng cho tàu thuyền đi lại trên đường thuỷ rộng như ven vịnh, trên hồ, vào cửa sông phía bên tráicủa luồng.
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	Chớp đều (ISO-5s)


A9. Báo hiệu hai luồng (đặt dưới nước)
A9.1. Báo cả hai luồng đều là luồng chính.

	Hình dáng 

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Phao hình cầu hoặc phao ống, biển hình cầu.

Biển sơn thành hai nửa, nửa trên sơn đỏ, nửa dưới sơn màu xanh lục. Phao sơn thành 4 khoang ngang đỏ - xanh lục xen kẽ.

Ban đêm, 1 đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu trắng.

Báo hiệu “ tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, cả hai luồng đều là luồng chính.
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	Chớp đều (ISO-2s)


A9.2. Báo luồng phía bên phải là luồng chính.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Phao hình cầu có tiêu thị hình nón hoặc phao ống có biển hình cầu phía trên có tiêu thị hình nón.

Tiêu thị, biển sơn màu xanh lục. Phao sơn nửa trên màu xanh lục, nửa dưới màu đỏ.

Ban đêm, 1 đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu xanh lục.

Báo hiệu “ Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng bên phải là luồng chính. Vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng chính”.

- Luồng phụ là luồng có chuẩn tắc luồng lạch kém hơn luồng chính, phương tiện khi qua lại cần tìm hiểu để biết.

- Các biển phụ (Tiêu thị) trong loại báo hiệu này là bắt buộc phải có.
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Chớp nhanh liên tục


A9.3. Báo luồng phía bên trái là luồng chính.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Phao hình cầu có tiêu thị hình trụ, hoặc phao ống có biển hình cầu, phía trên có tiêu thị hình trụ.

Biển, tiêu thị màu đỏ. Phao sơn nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh lục.

Ban đêm, 1 đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu đỏ.

Báo hiệu “ tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng phiá bên trái là luồng chính, vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng chính.
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Chớp nhanh liên tục


B. Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng:

B.1. Báo hiệu nơi phân luồng, ngã ba (đặt trên bờ)

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là 2 hình nón đối đỉnh đặt trên cột.

Nửa trên sơn màu đỏ, nửa dưới sơn màu xanh lục.

Ban đêm, 1 đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu trắng.

Báo hiệu “ Tại vị trí đặt báo hiệu là đầu mom bãi nơi phân luồng, ngã ba nguy hiểm, cần chú ý.
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	Chớp đều (ISO-2s)


B2. Báo hiệu chướng ngại vật hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng.
B2.1. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía phải của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là 1 hình nón ngược ghép kiểu múi khế

Biển sơn màu đỏ.

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

Báo hiệu “ Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên phải của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10 m.
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	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


B2.2. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là 1 hình nón ghép kiểu múi khế đặt trên cột

Biển sơn màu xanh lục, viền quanh biển sơn trắng.

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

Báo hiệu “ Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên trái của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10 m.
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	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


B3. Báo hiệu chướng ngại vật đơn lẻ trên đường thuỷ rộng.
	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là 2 biển hình cầu đặt trên cột hoặc trên phao

Biển sơn màu đen, cột , phao sơn làm 3 khoang đen- đỏ - đen.

Ban đêm, 1 đèn chớp 2 , ánh sáng màu trắng.

Báo hiệu “ Có vật chướng ngại nguy hiểm trên luồng nhưng xung quanh là vùng nước an toàn. Phương tiện có thể đi lại được xung quanh chướng ngại  vật về mọi phía, nhưng phải cách báo hiệu ít nhất trên 15 m.
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	Chớp 2 (FI2-10s)


B4. Phao giới hạn vùng nước.

B4.1. Phía bên phải của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao hình trụ có  tiêu thị hình chữ “X” ghép kiểu múi khế.

 Phao, tiêu thị sơn màu vàng.

Ban đêm, 1 đèn chớp 3, ánh sáng màu vàng.

Giới hạn vùng nước hạn chế, vùng nước dùng riêng bên phía bờ phải của luồng.
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	Chớp 3 (FI3-10s)


B4.2. Phía bên trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao hình trụ có  tiêu thị hình chữ “X” ghép kiểu múi khế.

Phao, tiêu thị sơn màu vàng.

Ban đêm, một đèn chớp 1, ánh sáng màu vàng.

Giới hạn vùng nước hạn chế, vùng nước dùng riêng bên phía bờ trái của luồng.

      Khi dùng báo hiệu này để cấm vùng nước, cấm luồng thì bên trên treo thay bằng biển phụ C1.1.1.
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	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


B5. Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không.

B5.1. Cho phương tiện cơ giới, thô sơ đi chung.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền.

Biển sơn màu vàng.

Ban đêm, treo 2 đèn, một đèn sáng liên tục, một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu vàng, đặt ở vị trí của biển báo hiệu

Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới và thô sơ cùng đi chung.
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1 đèn sáng liên tục (F)

1 đèn chớp liên tục (Q)


B5.2. Cho phương tiện cơ giới đi qua.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình thoi bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

Biển sơn màu vàng.

Ban đêm, treo 1 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu vàng, đặt ở vị trí của biển baó hiệu.

Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới đi qua.
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	1 đèn sáng liên tục (F)


B5.3. Cho phương tiện thô sơ đi qua.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình tròn bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

Biển sơn màu vàng.

Ban đêm, treo 1 đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu vàng.

Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới đi qua.
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	1 đèn chớp liên tục (Q)


C. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn:

C1. Báo hiệu thông báo cấm
C1.1. Báo hiệu điều khiển sự đi lại 

C1.1.1. Cấm đi qua.

C1.1.1a- Đặt ở dưới nước

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một tiêu thị hình trụ đặt trên phao B4

Tiêu thị sơn khoang đỏ- trắng- đỏ 

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc.

Báo rằng “Cấm phương tiện đi vào vùng nước hay luồng giới hạn bởi phao B4 mà phía trên có treo báo hiệu này”
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	2 đèn đỏ sáng liên tục


C1.1.1b- Đặt ở trên bờ

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình tròn đặt vuông góc với luồng, mặt biển ngược hướng với chiều cấm đi qua.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu sơn mầu đen.

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc.

Báo rằng “Cấm phương tiện đi qua tính từ vị trí đặt báo hiệu”
	

	
	
	2 đèn đỏ sáng liên tục


C1.1.2. Được phép đi qua.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình hình chữ nhật đặt vuông góc với luồng, mặt biển ngược hướng với chiều cấm đi qua, hoặc hai cờ hình tam giác.

Biển sơn theo dải dọc xanh lục- trắng- xanh lục, cờ sơn màu xanh lục.

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu xanh lục. Đèn treo theo chiều dọc

Báo rằng “ phương tiện được phép đi qua”
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	2 đèn xanh sáng liên tục


C1.1.3. Chỉ được phép đi giữa hai biển báo hiệu.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Hai biển hình thoi đặt cách nhau giới hạn chiều rộng của luồng tàu

Biển sơn theo dải dọc xanh lục- trắng- xanh lục, cờ sơn màu xanh lục.

Ban đêm, mỗi bên treo 1 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu xanh lục. Đèn đặt tại vị trí của biển báo hiệu.

Báo rằng “ phương tiện chỉ được phép đi trong phạm vi luồng giới hạn giữa hai biển  báo hiệu”
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2 đèn xanh

sáng liên tục


C1.1.4. Cấm đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Hai biển hình thoi treo giới hạn hai bên luồng.

Nửa ngoài sơn màu đỏ, nửa trong hướng vào luồng sơn màu trắng.

Ban đêm, mỗi bên treo một đèn sáng liên tục ánh sáng màu đỏ.

Báo rằng “ phương tiện không được phép đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu”

Chỉ dùng báo hiệu này kết hợp với C1.1.3 trong trường hợp cần quy định rõ cấm đi lại ngoại phạm vi luồng tàu đã được giới hạn theo C1.1.3. Khi đó biển báo hiệu và đèn đỏ treo phía ngoài đèn xanh theo chiều ngang.
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2 đèn đỏ sáng liên tục


C1.2. Tín hiệu giao thông qua âu thuyền.

	1. Khi có hai đèn đỏ, mỗi bên treo một đèn ở độ cao như nhau là cấm phương  tiện đi  vào âu thuyền.

2. Khi có hai đèn đỏ, mỗi bên treo một đèn ở độ cao như nhau và một đèn xanh treo cùng độ cao(ở bên này hoặc bên kia) là báo phương tiện được phép  rời âu thuyền.

3. Khi mỗi bên treo 1 đèn đỏ, 1 đèn xanh, 4 đèn cùng ở độ cao như nhau là báo phương tiện chuẩn bị được vào âu thuyền.

4. Khi mỗi bên có 1 đèn xanh treo ở độ cao như nhau là báo cho phép phương tiện được vào âu thuyền.

      Ý nghĩa. Điều tiết phương tiện đi lại qua âu.
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C1.3. Báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu neo sơn đen.

Báo rằng “Cấm mọi phương tiện thả neo, kéo rê neo, cáp hay xích trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.

Không áp dụng với những di chuyển nhỏ tại nơi neo đậu hay ma nơ.
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C1.4. Báo hiệu cấm đỗ.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu chữ P sơn đen.

Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện neo đậu trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.
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C1.5.Báo hiệu cấm buộc tàu thuyền.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu cọc bích  sơn đen 

Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện buộc tàu thuyền lên bờ trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.
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C1.6. Báo hiệu hạn chế tạo sóng.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu sóng sơn đen 

Báo rằng “Phải điều khiển phương tiện tránh tạo sóng gây nguy hiểm cho các đối tượng khác.


	[image: image37.png]





C1.7. Báo hiệu cấm tàu thuyền quay trở.

	   Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu quay trở  sơn đen 

Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện quay trở trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.
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C1.8. Báo hiệu cấm vượt

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện vượt nhau  sơn đen.

Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện vượt nhau trên phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.
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C1.9. Báo hiệu cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu các đoàn kéo đẩy vượt nhau sơn đen 

Báo rằng “Cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau trên phạm vi hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.10. Cấm phương tiện cơ giới.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện cơ giới sơn đen 

Báo rằng “Cấm cấm mọi phương tiện cơ giới đi qua theo hướng báo hiệu đã chỉ rõ, hoặc hoạt động trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.11. Cấm phương tiện thô sơ.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện thô sơ sơn đen 

Báo rằng “Cấm phương tiện thô sơ đi qua theo hướng báo hiệu đã chỉ rõ, hoặc hoạt động trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.12. Cấm hoạt động thể thao.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, chữ thể thao sơn đen 

Báo rằng “Cấm mọi hoạt động thể thao hoặc giải trí trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.13. Cấm rẽ phải

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ phải  sơn đen 

Báo rằng “Phương tiện không được phép rẽ phải vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm.
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C1.14. Cấm rẽ trái.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ trái sơn đen 

Báo rằng “Phương tiện không được rẽ trái vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm 
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C1.15. Cấm bơi lội

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu bơi lội sơn đen 

Báo rằng “Cấm mọi hình thức bơi lội trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu
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C1.16. Cấm lướt ván.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt vát sơn đen 

Báo rằng “Cấm lướt vát trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.17. Cấm lướt ván buồm

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván buồm sơn đen 

Báo rằng “Cấm lướt ván buồm trong phạm vi  vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.18. Cấm tàu thuyền chạy buồm.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu tàu thuyền buồm sơn đen 

Báo rằng “Cấm tàu thuyền chạy buồm đi lại trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi  hiệu lực của báo  hiệu”.
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C1.19. Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu ca nô cao tốc sơn đen 

Báo rằng “ Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi  hiệu lực của báo  hiệu”.
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C2. Báo hiệu thông báo sự hạn chế
C2.1. Báo hiệu báo chiều cao tĩnh không bị hạn chế.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu chiều cao tĩnh không bị hạn chế sơn đen 

Báo rằng “Phía trước có công trình vượt sông trên không, chiều cao tĩnh không của công trình bị hạn chế. Nếu có  con số ghi trên biển đó là chiều cao tĩnh không của công trình ứng với một mực nước xác định nào đó, cần tìm hiểu để biết khi điều khiển phương tiện đi qua công trình”. Chiều cao tĩnh không tính bằng m
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C2.2. Báo hiệu chiều sâu luồng bị hạn chế.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu chiều sâu luồng bị hạn chế sơn đen 

Báo rằng “Chiều sâu của luồng chạy tàu ở phía trước bị hạn chế. Nếu có  con số ghi trên biển đó là chiều sâu hạn chế của luồng lạch ứng với một mực nước xác định nào đó, cần tìm hiểu để biết khi điều khiển phương tiện đi qua”. Độ sâu tính bằng m
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C2.3. Báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế sơn đen 

Báo rằng “Chiều rộng của luồng chạy tàu ở phía trước bị hạn chế. Nếu có  con số ghi trên biển đó là chiều rộng hạn chế của luồng lạch chạy tàu. Cần tìm hiểu để biết khi điều khiển phương tiện đi qua”. Chiều rộng tính bằng m
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C2.4. Báo hiệu  “ luồng cách bờ”

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông, đặt trên bờ vuông góc với luồng, sơn hai mặt.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu luồng lạch cách bờ sơn đen 

Báo rằng “Mép luồng chạy tàu cách vị trí báo hiệu một khoảng cách bằng con số ghi trên biển báo hiệu và tính bằng m”
	[image: image54.png]





C2.5. Báo hiệu thông báo đoàn lai dắt bị hạn chế.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu lai dắt và tầm lai dắt (01 chữ số) sơn đen 

Báo rằng “Phía trước là đoạn luồng mà khả năng lai dắt của phương tiện bị hạn chế, giới hạn số tầm của đoàn lai dắt không được vượt quá 01 con số ghi trên biển báo hiệu”
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C2.6. Báo hiệu thông báo chiều rộng đoàn lai dắt bị hạn chế.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu lai dắt và chiều rộng của đoàn lai dắt (02 chữ số) sơn đen 

Báo rằng “Phía trước là đoạn luồng mà khả năng lai dắt của phương tiện bị hạn chế. Chiều rộng  của đoàn lai dắt không được vượt quá 02 con số ghi trên biển báo hiệu và tính bằng m”
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C2.7. Báo hiệu thông báo chiều dài đoàn lai dắt bị hạn chế.

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu lai dắt và chiều dài của đoàn lai dắt (03 chữ số) sơn đen 

Báo rằng “Phía trước là đoạn luồng mà khả năng lai dắt của phương tiện bị hạn chế. Chiều dài lớn nhất  của đoàn lai dắt không được vượt quá 03 con số ghi trên biển báo hiệu và được tính bằng m”
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C2.8. Báo hiệu quy định tần số liên lạc theo khu vực

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu sóng VHF và tần số quy định bắt buộc để thông tin liên lạc sơn màu đen 

Báo rằng “Khu vực bắt buộc các phương tiện phải sử dụng kênh  vô tuyến điện thoại có tần số như con số quy định ghi trên biển báo hiệu để thông tin liên lạc”
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C3. Báo hiệu chỉ dẫn

C3.1. Báo hiệu “ chú ý nguy hiểm”

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền biển  sơn đỏ, ký hiệu chú ý nguy hiểm sơn đen 

Báo rằng “Phía trước là khu vực luồng phức tạp, khó đi, cần chú ý, có thể có các tình huống nguy hiểm bất ngờ”. Phương tiện cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa để  đảm bảo an toàn.
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Tài liệu tham khảo
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13. (Sửa đổi, bổ sung Bộ luật giao thông đường thủy nội địa ban hành năm 2004)

2. Tài liệu bổ túc thuyền trưởng PTTNĐ hạng ba NXB Giao thông vận tải.

3. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

Phần 2: VẬN TẢI HÀNG HOÁ VÀ HÀNH KHÁCH

Bài 1:
Một số quy định về vận tải hàng hoá

 (Theo quyết định số 33/2004 TT BGTVT - Ban hành quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa)


Điều 4: Nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa.


Ngoài việc thực hiện khoản 2 điều 87 Luật giao thông đường thủy nội địa, người kinh doanh vận tải hàng hóa còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:


1. Có đủ hồ sơ hợp lệ liên quan đến phương tiện theo quy định pháp luật.


2. Thuyền viên hoặc người lái phương tiện làm việc trên phương tiện vận tải hàng hóa đường thủy nội địa phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định pháp luật.


3. Phương tiện chỉ được hoạt động trên những tuyến đường thủy,vùng hoạt động theo quy định, nhận và trả hàng hóa tại những cảng thủy nội địa đã được công bố hoặc bến thủy nội địa đã được cấp Giấy phép hoạt động.


4. Lập giấy vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo quy định này sau khi hàng hóa đã xếp xong xuống phương tiện.


5.Bảo đảm thời gian vận tải theo hợp đồng đã ký với người thuê vận tải.


Điều 5: Quyền và người kinh doanh vận tải hàng hóa.


Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật giao thông đường thuỷ nội địa, người kinh doanh vận tải hàng hóa còn có các quyền sau đây:


1. Ghi chú vào giấy vận chuyển.


a.Tình trạng bên ngoài của hàng hóa hoặc bao bì chứa hàng hóa.


b. Sự nghi ngờ về tính xác thực của thông tin đối với hàng hóa do người thuê vận tải hàng hóa cung cấp nhưng chưa có điều kiện kiểm tra.


2.Từ chối vận tải những bao, kiện chứa hàng hóa không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quy định này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


Điều 6: Nghĩa vụ của người thuê vận tải hàng hóa


Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật giao thông đường thủy nội địa, người thuê vận tải hàng hóa còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:


1. Đảm bảo tính pháp lý của hàng hóa và các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận tải.


2. Cử người trực tiếp giao nhận hàng hóa với người kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


3. Trường hợp có người đi áp tải hàng hóa, người áp tải phải có hiểu biết về đặc tính hàng hóa, biện pháp xử lý đối với hàng hóa trong quá trình vận tải và chấp hành nội quy của phương tiện.


4. Chịu trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa theo sơ đồ hàng hóa được chỉ dẫn của thuyền trưởng và đảm bảo thời gian xếp dỡ hàng hóa như đã thỏa thuận với người kinh doanh vận tải, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


5. Xác định thủy phần của hàng hóa tại nơi xếp và dỡ hàng hóa để tính trọng lượng hàng hóa đối với những hàng hóa có độ ẩm ảnh hưởng đến trọng lượng hàng hóa trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


Điều 7: Thời gian vận tải.


Thời gian vận tải một chuyến được tính từ khi hàng hóa được xếp xong xuống phương tiện, người kinh doanh lập Giấy vận chuyển có xác nhận của người thuê vận tải đến khi phương tiện đến nơi trả hàng hóa, người kinh doanh vận tải đã hoàn tất các thủ tục vào cảng, bến thủy nội địa và người thuê vận tải đã nhận được thông báo phương tiện đến cảng, bến thủy nội địa của người kinh doanh vận tải.


Điều 8: Vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng.


1. Hàng hóa siêu trường là hàng hóa có kích thước thực tế không thể tháo rời ra được với chiều rộng trên 10 mét hoặc chiều dài trên 40 mét hoặc chiều cao trên 4,5 mét.


2. Hàng hóa siêu trọng là hàng hóa không thể tháo rời có trọng lượng trên 50 tấn.

3. Khi vận chuyển hàng hóa siêu trọng có kích thước ảnh hưởng đến việc điều động phương tiện hành trình trên luồng chạy tàu thuyền hoặc hàng hóa siêu trọng có trọng lượng từ 100 tấn trở lên thì người kinh doanh vận tải phải xây dựng phương án vậnt ải đảm bảo cho người, phương tiện, hàng hóa, các công trình và đựoc cơ quan có thẩm quyền về đường thủy phê duyệt. Phương án có nội dung chủ yếu sau:

a. Xác định chiều rộng, chiều sâu, bán kính cong của luồng; chiều cao tĩnh không của các cầu hoặc công trình vượt sông; mật độ phương tiện hoạt động.

b.Vị trí, địa hình nơi xếp, dỡ hàng hóa; thiết bị xếp dỡ.

c. Hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông; yêu cầu hỗ trợ (nếu có).

d. Thời gian, địa điểm nghỉ trên đường.

Điều 9: Giải quyết các phát sinh trong quá trình vận tải

1.Trường hợp phát hiện hàng hóa có hiện tượng tự bốc cháy, rò rỉ, đổ vỡ thì người kinh doanh vận tải phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ người, hàng hóa và phương tiện, kể cả việc phải dỡ bỏ một phần hay toàn bộ hàng hóa; đồng thời phải lập biên bản có xác nhận của người đi áp tải (nếu có người đi áp tải hàng hóa), chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc Cảnh sát giao thông đường thủy hoặc cơ quan Cảng vụ nơi xảy ra phát sinh và thông báo cho người thuê vận tải biết. Chi phí phát sinh do bên có lỗi chịu trách nhiệm. Nếu các bên không có lỗi hoặc do nguyên nhân bất khả kháng thỉ chi phí thiệt hại phát sinh của bên nào do ben đó tự chịu trách nhiệm.

2.Trường hợp phát hiện hàng hóa không đúng với kê khai của người thuê vận tải.

a. Phát hiện trước khi vận tải.

a.1. Nếu là hàng hóa thông thường thì người thuê vận tải phải khai lại.

a.2. Nếu là hàng hóa thuộc loại nguy hiểm, hàng hóa cấm lưu thông mà quy định phải có Giấy phép nhưng chưa có thì phải đưa lên bờ, người thuê vận tải phải chịu trách nhiệm và thanh toán mọi chi phí phát sinh.

b. Phát hiện trên đường vận tải.

b.1. Nếu không phải là hàng hóa nguy hiểm, hàng cấm lưu thông thì người kinh doanh vận tải phải báo cho người thuê vận tải biết và tiếp tiệc vận tải đến nơi trả hàng, mọi chi phí phát sinh (nếu có) người thuê vận tải phải thanh toán.

b.2. Nếu là hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa cấm lưu thông mà quy định phải có Giấy phép thì người kinh doanh vận tải phải thông báo cho người thuê vận tải để giải quyết; người thuê vận tải phải thanh toán các chi phí và tổn thất phát sinh.

3. Phương tiện vận tải trưng dụng do lệnh của cơ quan có thẩm quyền thì thuyền trưởng, người lái phương tiện phải thông báo cho người kinh doanh vận tải, người thuê vận tải biết để phối hợp thực hiện. Những phát sinh do phương tiện bị trưng dụng được giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Luồng chạy tàu thuyền bị ách tắc,

a. Trường hợp luồng chạy tàu thuyền bị ách tắc, thuyền trưởng, người lái phương tiện cho phương tiện neo đậu tại nơi an toàn; thông báo cho người kinh doanh vận tải, người thuê vận tải biết. Trong thời gian tối đa không qúa 06 giờ kể từ lúc nhận được thông tin (theo ký nhận của người thuê vận tải hoặc theo ngày, giờ bưu điện xác nhận) người thuê vận tải phải trả lời để thông báo cho Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện thực hiện.

b. Trường hợp phương tiện không đến được cảng, bến thủy nội địa trả hàng hóa do những nguyên nhân không thể khắc phục được thì thực hiện như sau:

b.1. Trường hợp phương tiện buộc phải đến cảng, bến thủy nội địa gần nhất và trả hàng hóa tại đó thì người kinh doanh vận tải được thu tiền cước quãng đường thực tế phương tiện đã đi, người thuê vận tải chịu chi phí dỡ hàng.

b.2. Trường hợp phương tiện phải quay lại cảng, bến thủy nội địa xuất phát thì người kinh doanh vận tải chỉ được thu đoạn đường đã đi (không tính lượt về), người thuê vận tải chịu chi phí dỡ hàng lên.

b.3. Trường hợp phải chuyển tải hàng hóa quá nơi luồng bị ách tắc thì người kinh doanh vận tải đảm nhận việc chuyển tải; người thuê vận tải phải thanh toán các chi phí phát sinh.

c. Trường hợp phương tiện có thể chờ đợi được đến khi thông luồng thì người kinh doanh vận tải phải thông báo cho người thuê vận tải biết. Sau 06 giờ kể từ lúc nhận thông tin (theo ký nhận của người thuê vận tải hoặc theo ngày, giờ bưu điện xác nhận), nếu người thuê vận tải không trả lời thì coi như đã chấp nhận và chịu chi phí phát sinh.

d. Trường hợp phương tiện đổi hướng đi luồng khác dài hơn quãng đường đã thỏa thuận thì người kinh doanh vận tải không được thu thêm tiền cước.

Điều 13: Các phương thức giao nhận hàng hóa.

Căn cứ hợp đồng và Giấy vận chuyển, việc giao, nhận hàng hóa được thực hiện theo nguyên tắc: Nhận hàng hóa theo phương thức nào thì trả hàng theo phương thức đó.Việc giao, nhận hàng hóa thực hiện theo các phương thức sau đây:

1. Giao, nhận theo số lượng bao, kiện, container.


2. Giao, nhận theo nguyên hầm cặp chì.


3. Giao nhận theo trọng lượng (cân toàn bộ hoặc cân giám định theo tỷ lệ), theo khối lượng (đo mét khối hoặc đong, đếm bằng lít).


4. Giao, nhận theo mớn nước, các bên thống nhất xácđịnh tỷ trọng của nước tại nơi xếp và nơi dỡ hàng hóa.


Điều 14: Trách nhiệm khi giao nhận hàng hóa.


Việc giao nhận hàng hóa được thực hiện qua mạn phương tiện. Mạn phương tiện là ranh giới để xác định hàng hóa thuộc trách nhiệm của người thuê vận tải hay trách nhiệm của người kinh doanh vận tải, trừ những trường hợp có thỏa thuận khác.


1. Trường hợp xếp hàng hóa, nếu hàng hóa thuộc phạm vi từ mạn phương tiện nào trong phương tiện thì hàng hóa được coi là đã giao, nhận cho người kinh doanh vận tải và thuộc trách nhiệm của người kinh doanh vận tải; nếu hàng hóa thuộc phạm vi ngoài mạn phương tiện thì hàng hóa đó được coi như chưa giao cho người kinh doanh vận tải và thuộc trách nhiệm của người thuê vận tải.


2. Trường hợp dỡ hàng hóa, nếu hàng hóa thuộc phạm vi từ mạn phương tiện vào trong phương tiện thì hàng hóa được coi là chưa giao cho người nhận hàng và thuộc trách nhiệm của người kinh doanh vận tải; nếu hàng hóa thuộc phạm vi ngoài mạn phương tiện thì hàng hóa đó được coi như đã giao cho người nhận hàng hóa và thuộc trách nhiệm của người thuê vận tải.


3. Trường hợp hàng hóa bị rách, đổ,vỡ trong quá trình xếp dỡ nếu do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm.


4. Trường hợp phải ngừng xếp dỡ để giải quyết tranh chấp về giao nhận hàng hóa thì bên có lỗi phải thanh toán các chi phí phát sinh.


Điều 17: Giải quyết các phát sinh trong giao nhận hàng hóa.


1. Khi giao hàng hóa theo số lượng bao kiện, container, nếu bao kiện còn nguyên vẹn hoặc container còn nguyên kẹp chì thì người kinh doanh vận tải không chịu trách nhiệm về trọng lượng và tình trạng hàng hóa ở bên trong.


2. Khi giao hàng hóa theo nguyên hầm kẹp chì hoặc container kẹp chì nếu niêm phong, kẹp chì còn nguyên vẹn thì người kinh doanh vận tải không chịu trách nhiệm về hàng hóa. Nếu niêm phong kẹp chì không còn nguyên vẹn thì người kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị hư hỏng, thiếu hụt hoặc mất mát, trừ trường hợp bất khả kháng.



Điều 21: Bồi thường hàng hóa hư hỏng, thiếu hụt, mất mát.


1. Trường hợp hàng hóa hư hỏng, thiếu hụt hoặc mất mát do lỗi của người kinh doanh vận tải hoặc người xếp dỡ hoặc người bảo quản hàng hóa thì phải bồi thường theo các quy định sau đây:


a. Đối với hàng hóa có kê khai giá trị trong Giấy vận chuyển, bồi thường theo giá trị khai; trường hợp người kinh doanh vận tải chứng minh được giá trị thiệt hai thực tế thấp hơn giá trị kê khai thì bồi thường theo giá trị thực tế.


b. Đối với hàng hóa không kê khai giá trị trong Giấy vận chuyển thì bồi thường theo các quy định sau đây:


b.1. Theo thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm b.4 Khoản 1 điều này;


b.2. Theo giá trị trung bình của loại hàng hóa đó trên thị trường tại thời điểm trả tiền bồi thường và địa điểm trả hàng; trong trường hợp không có giá thị trường của hàng hóa đó thì bồi thường theo giá trung bình của hàng hóa cùng loại,cùng chất lượng trong khu vực nơi trả nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm b.4 điểm b Điều này;


b.3. Theo giá trị trên hóa đơn mua hàng, nhưng không vượt quá mức quy định tại điẻm b.4 điểm b điều này;


b.4. Trường hợp không giải quyết được theo quy định tại các điểm b.1, b.2, b.3, điểm b điều này thì bồi thường theo quy định sau đây:


- Đối với hàng hóa không đóng trong bao, kiện, container thì mức bồi thường không vượt quá 20.000 (hai mươi nghìn) đồng, tiền Việt Nam cho một kilôgam hàng hóa bị tổn thất;


- Đối với hàng hóa đóng trong bao, kiện thì mức bồi thường không vượt quá 7.000.000 (bảy triệu) đồng, tiền Việt Nam đối với bao, kiện bị tổn thất.


2. Hàng hóa bị hư hỏng, thiếu hụt, mất mát một phần thì bồi thường phần hư hỏng, thiếu hụt hoặc mất mát đó; trường hợp phần hư hỏng, thiếu hụt, mất mát dẫn đến hư hỏng hoặc không sử dụng được toàn bộ thì phải bồi thường toànbộ; người vận tải được sở hữu số hàng hóa bị tổn thất đã bồi thường.


3. Ngoài việc bồi thường thiệt hại theo các quy định tại Khoản 1 Điều này, người vận tải, người xếp dỡ, người bảo quản còn phải hoàn lại cho người thuê vận tải, người thuê xếp dỡ, người thuê bảo quản tiền cước hoặc phụ phí của số hàng hóa bị tổn thất.


Điều 22: Giải quyết tranh chấp


Trong quá trình xếp dỡ, giao nhận, bảo quản và vận tải hàng hóa đường thủy nội địa nếu có phát sinh sự cố ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thì phải lập biên bản hiện trường; nội dung biên bản phải xác định rõ thời gian, địa điểm, hậu quả, nguyên nhân khách quan, chủ quan, kết quả giải quyết.v.v... có xác nhận của chính quyền địa phương, cảnh sát giao thông đường thủy hoặc tổ chức quản lý cảng, bến nơi xảy ra sự cố. Biên bản lập xong phải được gửi cho các bên có liên quan.


Trường hợp không thỏa thuận được, các bên có quyền yêu cầu Trọng tài kinh tế hoặc khởi kiện tại tòa án xét xử theo quy định pháp luật.

Bài 2: 

Một số quy định về vận tải hành khách
(Theo thông tư số 20/2011TT BGTVT  - Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa) 


Phương tiện chở khách trên đường thủy nội địa là những loại tàu, thuyền dùng để chở 12 hành khách trở lên và các bao gửi, hành lý ký gửi trên tuyến đường thủy nội địa.


Đặc điểm của tàu chở khách:


- Về cấu trúc cũng như các trang thiết bị phải đảm bảo an toàn cho hành khách.


- Theo công dụng tàu khách được chia ra: tàu phục vụ các tuyền thường xuyên, tàu du lịch và tàu vận chuyển một khối đông người (tàu chở quân đội, chở dân di cư). Như vậy hiện nay trên tuyến đường thủy nội địa có 2 loại phương tiện chở khách là tàu khách và tàu khách hàng.

Điều 3: Nghĩa vũ của người kinh doanh vận tải hành khách.


Ngoài việc thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Giao thông đường thủy nội địa, người kinh doanh vận tải còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:


1. Thông báo tại các cảng, bến đón trả hàng khách trước 03 ngày ngày khi có sự thay đổi biểu đồ vận hành hoặc lịch chạy tàu; trước 12 giờ khi có thay đổi thời gian xuất bến (trừ vận tải hành khách ngang sông).


2. Trong thời gian ít nhất là 10 phút trước khi phương tiện tới cảng, bến đốn trả hành khách, thuyền trưởng phải thông báo cho hành khách tên cảng, bến, thời gian phương tiện lưu lại và các thông tin cần thiết khác (trừ vận tải hành khách ngang sông).


3. Niêm yết nội quy đi tàu, bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa tại những nơi dễ thấy trên phương tiện; đối với  phương tiện vận tải không thể niêm yết trên phương tiện được thì phải niêm yết tại cảng, bến đón trả hành khách.


4. Phục vụ hành khách văn minh, lịch sự.


Điều 4: Vận tải hành khách theo tuyến cố định.


Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 78 Luật giao thông đường thủy nội địa, người và phương tiện tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định chỉ được đăng ký hoạt động trên những tuyến đường thủy nội địa đã được tổ chức quản lý và đón trả hành khách tại các cảng thủy nội địa đã được công bố hoặc bến thủy nội địa đã được cấp Giấy phép hoạt động.


Điều 5: Hồ sơ đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định.


1. Các giấy tờ phải nộp:


a. 02 bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (mẫu phụ lục số 1 kèm theo Quy định này);


b. 01 bản sao các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này.


2. Các giấy tờ phải xuất trình:


a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa.


b. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động:


c.  Danh bạ thuyền viên: Bằng, chứng chỉ chuyên môn của Thuyền trưởng, Máy trưởng phù hợp với loại phương tiện và tuyến đường thủy nội địa mà phương tiện hoạt động.


Điều 6: Tiêu chuẩn được vận tải hành khách theo tuyến cố định.


1. Tổ chức, cá nhân tham gia vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định phải có biểu đồ vận hành hoặc lịch chạy tàu ổn định.


2. Trên một chuyến vận tải hành khách nếu có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên đăng ký cho phương tiện tham gia hoạt động thì thực hiện xác nhận đăng ký theo thứ tự đăng ký của các tổ chức, cá nhân. Trường hợp có tổ chức, cá nhân đăng ký trùng nhau về lịch trình chạy tàu hoặc thời gian xuất bến thì cơ quan có thẩmquyền tổ chức hội nghị hiệp thương lịch chạy tàu. Khi hiệp thương không đạt kết quả, thì các cơ quan có thẩm quyền liên quan trên tuyến thống nhất quyết định.


3. Căn cứ tuyến đường thủy nội địa được tổ chức quản lý, Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, ý kiến của tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa nơi phương tiện đón trả hành khách, chậm nhất không quá 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ  sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 5 quy định này, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7 Quy định này xác nhận đăng ký tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định cho tổ chức, cá nhận kinh doanh vận tải hành khách. Trường hợp không chấp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Điều 7: Thẩm quyền xác nhận đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định.


1. Cục Đường sông Việt Nam xác nhận đăng ký vận tải hành khách đương thủy nội địa theo tuyến cố định cho các đối tượng sau đây:


a. Tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;


b. Tổ chức, cá nhân vận tải khách đường thủy nội địa qua biên giới.


2. Sở giao thông vận tải, Sở giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định cho các đối tượng không quy định tại Khoản 1 Điều này.


Điều 8: Vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến.


Ngoài việc thực hiện các quy định Điều 78 Luật giao thông đường thủy nội địa, người kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến chỉ được bố trí phương tiện hoạt động trên những tuyến đường thủy nội địa đã được tổ chức quản lý phù hợp với vùng hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa; đoán, trả hành khách tại các cảng thủy nội địa đã được công bố hoặc bến thủy nội địa đã được cấp Giấy pháp hoạt động.


Phương tiện phải có hợp đồng vận tải hành khách. Nội dung hợp đồng phải có các điểm chủ yếu sau đây:


a. Tuyến hành trình:


b.Tên các cảng, bến phương tiện đón, trả hành khách;


c.Thời gian và số chuyến hoạt động hợp đồng.


Điều 9: Vận tải hành khách ngang sông.


Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 79 Luật Giao thông đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân vận tải hành khách ngang sông chỉ được bố trí phương tiện hoạt động tại những bến thủy nội địa đã được cấp Giấy phép hoạt động vận tải hành khách ngang sông.


Điều 13: Việc bán vé, lập danh sách hành khách, kiểm soát vé.

1. Không được bán vé quá giá vé mà người kinh doanh vận tải hành khách  đã công bố tại các nơi bán vé. Giá vé khi công bố mới hoặc thay đổi phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 03 ngày liên tục và 15 ngày sau mới được thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có thể tự tổ chức bán vé hoặc ủy thác cho người quản lý cảng, bến thủy nội địa hoặc người khác bán vé.

3. Thông báo công khai thời gian bán vé, thời gian đóng cửa bán vé tại nơi bán vé và phòng chờ của khách hàng. Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định, thời gian đóng cửa bán vé tối thiểu là 15 phút trước khi phương tiện xuất bến.

4. Số lượng vé bán ra của chuyến vận tải không vượt quá số lượng hành khách mà cơ quan đăng kiểm quy định cho phương tiện.

5. Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định hoặc theo hợp đồng chuyến, người vận tải phải lập danh sách hành khách tối thiểu thành 02 bản; 01 bản giao cho Thuyền trưởng, 01 bản lưu tại cảng, bến thủy nội địa. Thuyền trưởng có trách nhiệm bổ sung vào danh sách hành khách khi có khách xuống phương tiện tại các bến thủy nội địa trên tuyến vận tải. Danh sách hành khách phải bao gồm các trường hợp được miễn vé.

6. Kiểm soát vé khi hành khách xuống phương tiện; không cho hành khách xuống phương tiện quá số lượng quy định; giải quyết kịp thời các trường hợp nhầm lẫn vé hành khách.

Điều 14: Miễn, giảm giá vé hành khách.

1.Trẻ em từ 05 tuổi trở xuóng được miễn vé nhưng phải ngồi chung với hành khách đi kèm.

2. Trẻ em từ 05 tuổi trở lên đến 10 tuổi được giảm 50% giá vé nhưng 02 trẻ em trong đối tượng này phải ngồi chung 1 ghế.

Điều 15: Các đối tượng ưu tiên bán vé theo thứ tự sau đây:

1. Di chuyển bệnh nhân theo yêu cầu của cơ quan y tế.


2. Thương binh, bệnh binh hạng 1 và 2


3. Ngưòi trên 65 tuổi


4. Người đi cùng trẻ em dưới 24 tháng tuổi.


5. Phụ nữ có thải.


Điều 16: Xử lý vé hành khách.


1.Hành khách đi quá cảng, bến thủy nội địa ghi trong vé thì phải mua vé bổ sung quãng đường đi thêm.


2. Hành khách có nhu cầu lên tại cảng, bến gần hơn cảng, bến thủy nội địa đến đã ghi trong vé thì không được hoàn lại tiền vé quãng đường không đi.


3. Hành khách trả lại vé ít nhất 01 giờ trước thời gian phương tiện xuất bến được hoàn lại 90% giá vé.


4. Hành khách có vé nhưng đến chậm sau khi phương tiện đã xuất bến theo lịch chạy tàu đã công bố mà không thông báo cho người kinh doanh vận tải hoặc người bán vé biết thì thực hiện theo các quy định sau đây:


a. Hành khách muốn đi chuyến kế tiếp thì người kinh doanh vận tải có trách nhiệm bố trí cho hành khách đi tiếp chuyến tiếp và được thu thêm 50% tiền vé.


b. Hành khách không muốn đi tiếp thì không được hoàn lại tiền vé.


5. Hành khách có vé nhưng đã thông báo cho người kinh doanh vận tải hoặc người bán vé (bằng điện thoại, điện tín, Fax hoặc Email) 02 giờ trước thời gian phương tiện xuất bến theo lịch chạy tàu đã công bố thì giải quyết theo quy định sau đây:


a. Hành khách muốn đi chuyến kế tiếp thì người kinh doanh vận tải có trách nhiệm bố trí cho hành khách đi chuyến kế tiếp và được thu thêm 20% giá vé.


b. Hành khách không muốn đi tiếp, nếu trả lại vé thì được hoàn lại 80% giá vé.


Điều 17: Hành lý


1. Mỗi hành khách được miễn 20kg hành lý; đối với hành khách theo quy định tại Khoản 2 điều 14 quy định này được miễn tiền cước 10kg hành lý.


2. Điều kiện hành lý ký gửi, bao gửi:


a. Có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao không quá 1,2 x 0,7 x 0,7 mét; trọng lượng không quá 20kg đối với hành ký xách tay và 50kg đối với mỗi bao, kiện hành lý ký gửi.


b. Phải trả tiền cước vận tải.


c. Ngoài các điều kiện quy định tại điểm a,b nêu trên, hành lý, hành lý ký gửi phải có điều kiện sau:


- Hành khách đến bến nào thì hành lý ký gửi được nhận đến bến đó.


- Hành lý ký gửi phải đi cùng trên phương tiện với người gửi, kể cả trường hợp phải chuyển sang một phương tiện khác trong quá trình vận tải.


3. Không được để trong khoang hành khách những hành lý, bao gửi sau đây:


a. Hài cốt


b. Súc vật lớn có trọng lượng từ 40kg/con như trâu, bò, ngựa...


c. Hàng cồng kềnh, cản trở lối đi trên phương tiện.


Điều 18: Nhận và bảo quản hành lý ký gửi, bao gửi.


1. Hành khách có hành lý ký gửi quá mức quy định được miễn cước thì phải trả tiền cước và giao cho người kinh doanh vận tải trước khi phương tiện khởi hành.


2. Người có bao gửi phải lập tờ khai gửi hàng hóa, ghi rõ: loại hàng hóa, số lượng, trọng lượng, giá trị: tên, địa chỉ người gửi, người nhận hàng hóa. Tờ khai gửi hàng hóa được lập ít nhất 02 bản, 01 bản cho người kinh doanh vận tải, trường hợp cần thiết có thể lập thêm.


3. Người gửi hàng hóa phảichịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa đóng trong hành lý ký gửi, bao gửi và gửi bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý cho người kinh doanh vận tải.


4. Người kinh doanh vận tải có trách nhiệm kiểm tra bao bì, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa và xác nhận vào tờ khai gửi hàng hóa; tùy theo khả năng phương tiện, kho bãi để quyết định nhận hành lý ký gửi, bao gửi trên các tuyến vận tải.


Điều 19: Giao trả hành lý ký gửi, bao gửi


1. Hành khách có hành lý ký gửi khi nhận lại hành lý phải xuất trình vé, chứng từ thu cước.


2. Người nhận bao gửi khi nhận lại bao gửi phải xuất trình chứng từ thu cước; tờ khai gửi hàng hóa và giấy tờ tùy thân. Nếu người khác nhận phải có giấy ủy quyền theo quy định pháp luâtạ. Trường hợp người nhận bao gửi đến nhận thời hạn mà hai bên thỏa thuận thì phải trả phí lưu kho, bãi.


3. Người nhận hành lý ký gửi, bao gửi phải kiểm tra lại hành lý ký gửi, bao gửi tại nơi nhận; sau khi nhận xong, người kinh doanh vận tải không chịu trách nhiệm về sự mất mát hoặc hư hỏng của hành lý, bao gửi đó.


Điều 20: Trường hợp lỗi của người vận tải.


1.Trường hợp phương tiện không xuất bến đúng thời gian quy định, hành khách phải chờ đợi qua đêm thì người kinh doanh vận tải  phải bố trí nơi ăn, nghỉ cho hành khách và chịu chi phí; nếu hành khách không tiếp tục đi, trả lại vé thì người kinh doanh vận tải phải hoàn lại tiền vé, tiền cước cho hành khách.


2. Trường hợp phương tiện đang hành trình nếu bị hỏng, không tiếp tục hành trình được, Thuyền trưởng phải tìm mọi biện pháp đưa hành khách tới bến gần nhất bảo đảm an toàn, thông báo cho người kinh doanh vận tải biết và thực hiện theo các quy định sau đây:


a. Nếu hành khách  phải chờ đợi qua đêm thì người kinh doanh vận tải phải bố trí nơi ăn, nghỉ cho hành khách và chịu mọi chi phí;


b. Nếu hành khách không muốn chờ đợi để đi tiếp thì người kinh doanh vận tải phải trả lợi tiền vé, tiền cước tương ứng với đoạn đường còn lại cho hành khách;


c. Nếu người kinh doanh vận tải bố trí được phương tiện khác nhưng phải quay trở lại bến xuất phát thì người kinh doanh vận tải phải hoàn lại toàn bộ tiền vé, tiền cước cho hành khách.


Điều 21: Trường hợp bất khả kháng


1.Khi phương tiện chưa xuất bến,  người kinh doanh vận tải phải thông báo ngay cho hành khách việc tạm dừng chuyến đi; trường hợp hủy bỏ chuyến đi thì người kinh doanh vận tải phải hoàn lại toàn bộ tiền vé, tiền cước cho hành khách.


2. Khi phương tiện đang hành trình:


a. Trường hợp phương tiện phải đi trên tuyến khác dài hơn thì người kinh doanh vận tải không được thu thêm tiền vé, tiền cước của hành khách;


b. Trường hợp phải chuyển tải hành khách, hàh lý, bao gửi thì người kinh doanh vận tải thực hiện việc chuyển tải và chịu chi phí;


c. Trường hợp không thể hành trình tiếp tục được, phương tiện phải quay về bến gần nhất hoặc bến xuất phát thì hành khách không phải trả thêm tiền vé, tiền cước đoạn đường quay về; người kinh doanh vận tải phải hoàn lại tiền vé, tiền cước tương ứng với đoạn đường chưa đi cho hành khách.


Điều 22: Hành khách rơi xuống nước, chết hoặc ốm  trên phương tiện đang hành trình.


1. Trường hợp hành khách rơi xuống nước, Thuyền trưởng phải huy động lực lượng nhanh chóng cứu hành khách. Nếu đã làm hết khả năng mà không cứu được thì Thuyền trưởng phải lập biên bản có xác nhận của thân nhân nạn nhân (nếu có), có đại diện hành khách và thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn; nếu không có thân nhân đi cùng thì Thuyền trưởng phải thông báo cho gia đình hoặc đơn vị của nạn nhân biết để cùng phối hợp giải quyết.


2. Trường hợp hành khách chết, Thuyền trưởng phải lập biên bản có xác nhận của thân nhân nạn nhân (nếu có), đại diện hành khách và tổ chức đưa người bị nạn cùng hành lý của người đó lên bến gần nhất, cử người trông coi; thông báo với chính quyền địa phương, gia đình hoặc đơn vị của nạn nhân biết để cùng phối hợp giải quyết; hành lý của nạn nhân phải được kiểm kê và đưa vào nơi bảo quản.


3. Trường hợp hành khách ốm nặng, Thuyền trưởng tổ chức sơ cứu; nếu đe dọa đến tính mạng hành khách, Thuyền trưởng phải tổ chức đưa hành khách đó lên cảng, bến gần nhất và cử người đưa đến nơi điều trị, trừ trường hợp hành khách có thân nhân đi cùng.


Điều 23: Hành lý gửi trong qúa trình vận tải.

1. Trường hợp phát hiện hành lý ký gửi có hiện tượng tự bốc cháy, rò rỉ hoặc đổ vỡ thì người vận tải phải thông báo và cùng hành khách có hành lý đó thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ người, hàng hóa và phương tiện. Khi thực hiện các biện pháp ngăn chặn nếu phát sinh tổn thất phải lập biên bản có xác nhận của người có hành lý đó, đại diện hành khách. Các chi phí phát sinh do bên có lỗi chịu trách nhiệm. Nếu cả hai bên đều không có lỗi thì chi phí và thiệt hại phát sinh thuộc bên nào thì bên đó tự chịu trách nhiệm.


2. Trường hợp bất khả kháng, nếu không đảm bảo an toàn, người kinh doanh vận tải có quyền dỡ một phần hoặc toàn bộ hành lý ra khỏi phương tiện; người có hành lý phải tự bảo quản; mọi chi phí và tổn thất thuộc bên nào thì bên đó tự chịu trách nhiệm.


3. Trường hợp phương tiện vận tải bị trưng dụng do lệnh của cơ quan có thẩm quyền thì Thuyền trưởng thông báo cho người kinh doanh vận tải, hành khách biết. Thuyền viên cùng cơ quan trưng dụng phải tổ chức đưa hành khách, hành lý lên bờ. Cơ quan trưng dụng tổ chức đưa hành khách, hành lý, bao gửi đi tiếp.


4. Trường hợp luồng chạy tàu thuyền vận tải ách tắc, người kinh doanh vận tải phải thông báo và cùng hành khách thực hiện các biện pháp giải quyết sau đây:


a. Nếu xét thấy phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng tới chuyến đi và sức khỏe hành khách thì người vận tải phải đưa phương tiện đến bến gần nhất, tổ chức đưa hành khách, hành lý lên bờ; giúp hành khách đi tiếp bằng phương tiện khác. Người kinh doanh vận tải chỉ được thu tiến vé cước quãng đường thực tế phương tiện đã đi.


b. Trường hợp phải quay lại cảng, bến xuất phát thì người kinh doanh vận tải được thu tiền vé và  cước phải thực hiện việc chuyển tải và chịu chi phí.


c. Trường hợp phải chuyển tải hành khách, hành lý qua chỗ ách tắc thì người kinh doanh vận tải thực hiện việc chuyển tải và chịu chi phí.


d. Trường hợp phương tiện phải chờ đợi đến khi thông luồng thì người kinh doanh vận tải phải thông báo cho hành khách biết; nếu hành khách có yêu cầu đòi phương tiện thì thuyền viên phải tạo điều kiện đưa hành khách lên bờ.


Điều 24: Đối với bao gửi.


Trường hợp có phát sinh đối với bao gửi trong quá trình vận tải thì thực hiện theo quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.


Điều 25: Bồi thường hành lý ký gửi, bao gửi bị mất mát hư hỏng.


1. Trường hợp hành lý ký gửi, bao gửi hư hỏng, thiếu hụt hoặc mất mát do lỗi của người kinh doanh vận tải thì phải bồi thường theo các quy định sau đây:


a. Theo giá trị đã kê khai đối với hành lý ký gửi, bao gửi có kê khai giá trị; trường hợp người kinh doanh vận tải chứng minh được giá trị thiệt hại thực tế thấp hơn giá trị kê khai thì theo giá trị thiệt hại thực tế;


b. Theo mức do hai bên thỏa thuận


c. Theo giá trị trên hóa đơn mua hàng


d. Theo giá thị trường của hàng hóa đó tại thời điểm trả tiền và địa điểm trả hàng; trong trường hợp không có giá trị trường của hàng hóa đó thì theo giá trung bình của hàng hóa cùng loại, cùng chất lượng trong khu vực trả hàng;


đ. Trường hợp không giải quyết được theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 điều này thì theo quy định sau đây:


- Đối với hành lý ký gửi: Mức bồi thường không vượt quá 20.000 (hai mươi nghìn đồng), tiền Việt Nam cho một kilôgam hành lý ký gửi tổn thất.


- Đối với bao gửi: Mức bồi thường không vượt quá 20.000 (hai mươi nghìn đồng), tiền Việt Nam cho một kilôgam; 7.000.000 (bảy triệu), tiền Việt Nam đối với mỗi bao hoặc kiện tổn thất.


2. Hành lý ký gửi, bao gửi bị hư hỏng, thiếu hụt, mất mát một phần thì bồi thường phần hư hỏng, thiếu hụt hoặc mất mát; trường hợp phần hư hỏng, thiếu hụt, mất mát dẫn đến hư hỏng hoặc không sử dụng được toàn bộ thì phải bồi thường toàn bộ; người vận tải được quyền sở hữu số hàng hóa tổn thất đã bồi thường.


3. Ngoài việc bồi thường thiệt hại theo các quy định tại Khoản 1 Điều này, người kinh doanh vận tải còn phải hoàn lại cho hành khách hoặc người gửi hàng toàn bộ tiền cước hoặc phụ phí của số hành lý ký gửi, bao gửi bị tổn thất.


Điều 26: Giải quyết tranh chấp.


Trong quá trình vận tải hành khách đường thủy nội địa nếu có phát sinh ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thì phải lập biên bản hiện trường; nội dung biên bản phải xác định rõ thời gian, địa điểm, hậu quả, nguyên nhân khách quan, chủ quan, kết quả giải quyết.v.v... có xác nhận của đại diện hành khách. Biên bản lập xong phải được gửi cho các bên có liên quan.


Trường hợp không thỏa thuận được, các bên có quyền yêu cầu Trọng tài kinh tế hoặc khởi kiện tại Tòa án xét xử theo quy định pháp luật.
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MỤC LỤC

TRANG

2LỜI NÓI ĐẦU


3Phần 1: PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA


3Bài 1


3QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA


31. Phương tiện tránh nhau khi đi đối hướng nhau:


32.  Phương tiện tránh nhau khi đi cắt hướng nhau:


33.  Phương tiện vượt nhau:


5Bài 2


5CÁC LOẠI  BÁO HIỆU


5ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM


51. Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa việt nam.


51.1. Quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải, phía trái của luồng tàu chạy:


51.2. Phân loại báo hiệu:


62. Các báo hiệu đường thủy nội địa việt nam.


6A. Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy:


13B. Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng:


16C. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn:


24Phần 2: VẬN TẢI HÀNG HOÁ VÀ HÀNH KHÁCH


24Bài 1:


24Một số quy định về vận tải hàng hoá


30Bài 2:


30Một số quy định về vận tải hành khách
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